PHỤ LỤC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN TOÁN
Thứ 3 ngày 5/05/2020
	Stt
	Họ và tên
	ID
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Trần Văn Nguyên
	764-212-7757
	Tiết 2;3 (13h35 -15h10) lớp 8/4
Tiết 4;5 (15h15 - 16h50) lớp 8/5
	Khối 6: 
-Ôn tập thực hiện phép tính, tìm x
- Ôn tập tìm giá trị phân số của một số cho trước
- Luyện tập tia phân giác
Khối 7:
- Luyện tập: Quan hệ đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
- Đa thức
Khối 8:
-Tính chất thứ tự của phép cộng và phép nhân
- Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

	2
	Võ Quốc Ấn
	735-592- 1917
	Tiết 4;5 ( 9h30 – 11h5)  lớp 7/7
Tiết 2;3(13h35 -15h10)  lớp 7/3
Tiết 4;5 (15h15 - 16h50)  lớp 7/2
	

	3
	Dương Thị Hồng Thơm
	513-252-1209
	Tiết 2;3(13h35 -15h10)  lớp 6/2
Tiết 4;5(15h15 - 16h50) lớp6/10
	

	4
	Trần Thiện Toàn
	241-996-3024
	Tiết 2;3 (13h35 -15h10)  lớp 8/2
Tiết 4;5(C) (15h15 - 16h50)  lớp 8/6 ( thứ 5)
	

	5
	Lê Quang Nam Hưng
	694-375-6603
	
Tiết 2;3 (13h35 -15h10) lớp 6/1
Tiết 4;5(15h15 - 16h50)  lớp6/11
	

	6
	Nguyễn Vĩnh Phương
	305-385-5786
	Tiết 2;3 (13h35 -15h10)  lớp 8/7
 Tiết 4;5(15h15 - 16h50) lớp 8/3
	

	7
	Lâm Vĩ Nghiêm
	528-564-6394
	Tiết 2;3 (7h50-9h25)   lớp 7/5
Tiết 4;5 ( 9h30 – 11h5)  lớp 7/6
Tiết 2;3 (13h35 -15h10) lớp 7/10
Tiết 4;5 (15h15 - 16h50)  lớp 6/5
	

	8
	Hoàng Hồng Hạnh
	442-747-7919
	Tiết 2;3 (7h50-9h25)  lớp 7/1
Tiết 4;5 ( 9h30 – 11h5)  lớp 7/8
Tiết 2;3(13h35 -15h10)  lớp 6/3
Tiết 4;5 (15h15 - 16h50)  lớp 6/4
	

	9
	Ngô Thị Hồng Nhung
	661-942-9364
	Tiết 2;3(7h50-9h25) lớp 7/4
Tiết 4;5 ( 9h30 – 11h5) lớp 7/9
Tiết 2;3(13h35 -15h10)  lớp 8/1
Tiết 4;5(15h15 - 16h50)  lớp 8/8
	

	10
	Nguyễn Tấn Luật
	821-122-8146
	Tiết 4;5 ( 9h30 – 11h5)  lớp 6/9
Tiết 2;3 (13h35 -15h10)  lớp 6/6
Tiết 4;5(15h15 - 16h50)  lớp 6/7
	

	11
	Đinh Quốc Nam
	274-283-3775
	Tiết 2;3(13h35 -15h10)  lớp 6/8
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